
TT Họ Tên Ngày sinh Trường TH Ghi chú

1 Đỗ Thị Hiền Anh 16/11/2005 Nguyễn Thị Minh Khai

2 Nguyễn Hoàng Anh 29/11/2005 Nguyễn Thị Minh Khai

3 Lê Duy Bảo 28/08/2005 Lê Quý Đôn

4 Phan Gia Bảo 29/04/2005 Lam Sơn

5 Tô Huyền Hà Châu 26/01/2005 Lam Sơn

6 Trần Băng Châu 31/10/2005 Lê Thị Hồng Gấm

7 Trần Đức Chương 28/04/2005 An Cửu

8 Phạm An Duy 25/01/2005 An Hội

9 Ngô Anh Đức 04/01/2005 Chi Lăng

10 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang 28/03/2005 Lam Sơn

11 Nguyễn Tăng Tường Giang 22/02/2005 Hoàng Văn Thụ

12 Nguyễn Ngọc Khánh 01/04/2005

13 Đoàn Phan Phương Linh 10/02/2005 Lê Đình Chinh

14 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 08/09/2005 Lam Sơn

15 Nguyễn Thị Hải Linh 30/12/2005 Lam Sơn

16 Nguyễn Thị Mai Linh 28/06/2005 Lam Sơn

17 Nguyễn Hoàng Long 26/08/2005 An Hội

18 Trà Huỳnh Duy Long 16/03/2005 Lam Sơn

19 Trần Hiếu Minh 16/08/2005 Trần Văn Ơn

20 Nguyễn Trần Hà My 25/05/2005 Lam Sơn

21 Nguyễn Trung Nam 21/11/2005 Phan Chu Trinh

22 Cổ Gia Nghi 23/09/2005 Lam Sơn

23 Bùi Trần Ngọc Nguyên 26/10/2005 Nguyễn Du - Q12

24 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 28/07/2005 Hà Huy Giáp

25 Phạm Thị Phi Nhi 14/05/2005 Lam Sơn

26 Huỳnh Vũ Phương 22/06/2005 Lam Sơn

27 Phạm Nguyễn Uyên Phương 24/04/2005 Lam Sơn

28 Trần Lưu Mạnh Quân 02/11/2005 Phan Chu Trinh

29 Trần Chấn Quốc 27/09/2005 An Hội

30 Đoàn Thiên Quý 25/03/2005 Đai sơn

31 Võ Ngọc Gia Quyên 02/08/2005 Lê Thị Hồng Gấm

32 Nguyễn Thái Sơn 16/09/2005 An Hội

33 Nguyễn Tuyết Tâm 01/03/2005 Võ Thị Sáu

34 Nguyễn Thị Minh Thái 16/07/2005

35 Lê Tiến Thành 18/08/2005 Lê Quý Đôn

36 Huỳnh Đoàn Thanh Thảo 02/07/2005

37 Lương Nguyễn Hiền Thảo 05/04/2005 Lam Sơn

38 Ứng Đinh Trường Thọ 24/08/2005 Lam Sơn

39 Nguyễn Anh Thư 17/07/2005 nguyễn du 

40 Võ Ngọc Anh Thư 05/06/2005 Hồ văn huê

41 Trần Vũ Thuỷ Tiên 10/11/2005 Nguyễn Thị Minh Khai

42 Nguyễn Thị Thu Trang 01/10/2005 Lê Quý Đôn

43 Nguyễn Xuân Trí 09/10/2005

44 Nguyễn Vũ Quốc Vinh 21/07/2005 Võ Thị Sáu

45 Nhan Thanh Vy 07/07/2005 Lam Sơn
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